
Thời gian 

làm bài
Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Điểm số Kết quả

28/11/2022 

18:48:07
DƢƠNG THIÊN MY 2253801012128 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt 

28/11/2022 

22:47:29
Bùi Ngọc Anh Thƣ 2253801015297 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
25 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:13:58
Vũ Lê Bảo Châu 2253801015051 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
26 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:15:06
Trần Đoàn Ngọc Anh 2253801015036 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

10:28:34
Bùi Thị Hồng Phúc 2253801015248 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
26 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:52:26
Nguyễn Tuệ Ân 2253801015010 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:59:22

Nguyễn Ngọc Mỹ 

Duyên
2253801015077 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:20:04
Lê Huỳnh Quế Anh 2253801015014 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:49:10
Lại Quang Thành 2253801015287 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

29/11/2022 

14:04:17
Lữ Ngọc Châu Giang 2253801013046 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

29/11/2022 

15:21:22
Nguyễn Vũ Thảo Anh 2253801015034 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

29/11/2022 

16:19:43
Lâm Nhật Hạ 2253801015086 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

29/11/2022 

22:45:31
Mai Thị Thùy Duyên 2253801015075 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

28/11/2022 

19:08:57

Nguyễn Phúc Ngọc 

Minh
2253801012126 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:06:11

Trƣơng Trần Thu 

Minh
2253801015177 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(Từ ngày 28/11 đến 02/12/2022)



28/11/2022 

20:06:11

Phạm Nguyễn Tiểu 

Hân
2253801011072 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

21:04:28
Phạm Lục Ngọc Anh 2253801015035 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:29:10
Võ Tuyết Anh 2253801015039 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

22:52:50
Lê Thủy Tiên 2253801011298 CJL47 Khoa Luật Thƣơng mại 28 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:17:45
Lâm Thục Quyên 2253801012203 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

14:40:42
Vũ Ngọc Huyền 2253801011098 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

29/11/2022 

14:41:25
Quách Khánh Trân 2253801015336 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

28/11/2022 

23:05:12
Đỗ Nguyễn Thúy An 2253801015002 CJL47

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
30 / 30 Đạt

29/11/2022 

8:10:10
Trần Anh Khoa 2253801015140 CLC47A

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
25 / 30 Đạt

1/12/2022 11:22 Nguyễn Lan Anh 2253801015024 CLC47A
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

30/11/2022 

19:31:22
Đỗ Đức Thành 2253801014144 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
22 / 30 Không đạt

1/12/2022 0:12 Nguyễn Thùy Dƣơng 2253801013037 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
26 / 30 Đạt

1/12/2022 5:36 Nguyễn Nhƣ Huy 2253801013080 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
26 / 30 Đạt

1/12/2022 17:18
Nguyễn Nam Anh 

Khoa
2253801014053 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
26 / 30 Đạt

30/11/2022 

16:41:39
Phạm Khánh Vinh 2253801014219 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

1/12/2022 17:01
Nguyễn Đoàn 

Phƣơng Thảo
2253801014148 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

30/11/2022 

20:10:44
Phạm Thị Thảo Vy 2253801013218 CLC47D

Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nƣớc
28 / 30 Đạt



30/11/2022 

20:11:49
Trần Bích Huyền 2253801012097 CLC47D

Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nƣớc
28 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:51:39

Lê Nguyễn Thiện 

Khanh
2253801012099 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:57:34

Nguyễn Hoài 

Phƣơng Nghi
2253801014075 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

1/12/2022 11:58
Văn Hoàng Minh 

Anh
2253801012012 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

1/12/2022 13:20
Đinh Nguyễn Hải 

Yến
2253801014235 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

1/12/2022 17:18
Nguyễn Trƣơng 

Khôi Nguyên
2253801014083 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

30/11/2022 

18:27:24
Phạm Trần Quốc Huy 2253801014047 CLC47D

Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nƣớc
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

20:05:36

Nguyễn Thị Quỳnh 

Nhƣ
2253801013135 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:19:43
Lâm Thụy Anh Thƣ 2253801013179 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:31:04
Tô Ngọc Thanh An 2253801014001 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:42:02
Vũ Thanh Thuý 2253801012247 CLC47D

Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nƣớc
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:43:02

Nguyễn Xuân Yến 

Nhi
2253801014094 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:44:21
Võ Mạnh Hùng 2253801012082 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:50:56
Phạm Gia Bảo Hân 2253801013058 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 0:28
Nguyễn Cao Nhã 

Quyên
2253801014124 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 7:39 Nguyễn Vân Anh 2253801013010 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 7:49 Phan Viên Thu Trang 2253801013196 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt



1/12/2022 8:30 Trần Lê Bảo Ngọc 2253801013122 CLC47D
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nƣớc
29 / 30 Đạt

1/12/2022 8:32 Nguyễn Kim Ánh 2253801014007 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 8:32 Võ Thuỷ Vân 2253801014216 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 11:24 Lê Phƣơng Uyên 2253801014210 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 11:27 Trần Thị Thu Hiền 2253801014038 CLC47D
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nƣớc
29 / 30 Đạt

1/12/2022 11:45 Nguyễn Minh Nhung 2253801015242 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 12:20
Trƣơng Thị Thu 

Quyền
2253801014126 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 12:27
Nguyễn Ngọc Hạnh 

Vy
2253801014226 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 13:07 Vũ Thị Khánh Ngân 2253801014074 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 14:26 Lê Quốc Tuấn 2253801014204 CLC47D
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nƣớc
29 / 30 Đạt

1/12/2022 15:10 Hoàng Thị Bảo Trân 2253801013192 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 15:51
Nguyễn Trần Minh 

Phú
2253801014108 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

1/12/2022 17:06 Phạm Thị Kỳ Duyên 2253801012055 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

2/12/2022 14:51
Phạm Lƣơng Minh 

Quân
2253801012199 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:43:49

Phạm Nguyễn Quỳnh 

Chi
2253801014015 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
30 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:54:52

Nguyễn Đặng Nhật 

Linh
2253801011124 CLC47D

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
30 / 30 Đạt

1/12/2022 8:28 Trƣơng Thị Mỹ Hạnh 2253801014035 CLC47D
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
30 / 30 Đạt



1/12/2022 14:00 Lê Mỹ Duyên 2253801013042 CLC47E
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
26 / 30 Đạt

29/11/2022 

9:25:26

Hoàng Nguyễn Gia 

Hân
2253801011068 CLC47E

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
29 / 30 Đạt

2/12/2022 13:07 Phạm Hà Trang 2253801014189 CLC47F
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
28 / 30 Đạt

1/12/2022 15:33 Lê Ngọc Thiên Ngân 2253801015188 CLC47-TA
Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
26 / 30 Đạt

28/11/2022 

20:44:51

Vũ Nguyễn Quỳnh 

Trân
2253801015337 CLC47-TA

Chƣơng trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
27 / 30 Đạt

30/11/2022 

23:47:40
Nguyễn Phát Đại 225340

CLC-

QTL47A
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt


